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2145QiMAX-SP

Sung vin bu 16ng 3/4", Pap tng tiéu chuan phong nd6 ATEX

Sung van bu long cao cip 2145QiMAX-SP cung cip
hiéu suat va cong thai hoc tot nhat dé t6i da hoa
ning suat va sy thodi mai caa Ilgll‘O'l dung.

bo bén cap cong nghiép va mirc tiéu thu khi nén
thap cﬁng s€ giup gidm thi€u chi phi van hanh.

N6 la cong cu hoan hio cho cac lrng dung doi héi
khat khe nhat nhu dich vu xe tii va xe buyt, bao tri
thiét bi nong nghiép va xay dung, thay lop, ciing
nhu thi trudng MRO.

* 1 830 Nm (1 350 ft-Ib) luc md (dao chiéu) I6n nhat clia may.

* Cd ché hoat dong cla slng van bu 16ng 2145QiIMAX-SP dya trén
cbng nghé bua do6i (Twin Hammer) 1a ca ché cé suc manh, tudi tho
va str dung lau bén nhat trong nganh céng nghiép

* Vat liéu vo bang thép mang dén d6 bén tuyét v&i dudi moi cap do
str dung cho 1a khac nghiét nhét.

* POng cd vane motor 7 canh dao doc dao cung cdp nhiéu nang
lurgng hon khi van hanh & ché do dao chiéu

* Tay cam vat liéu bang nhua t&ng hap theo hinh thai Ergonomic
bao vé ngudi stir dung khdi khong khi lanh va mang lai sy’ thodi mai

* SUng co trong lugng nhe lam giam sy mét moi cla ngudi van hanh.

* Feather-touch trigger cho phép cung cap chinh xac stfc manh
va téc do.

* BG diéu chinh 4 vi tri phia truéc gitp diéu chinh cong suat
cho mdi rng dung.

* Thiét k& cdng tic chon ché dd van hanh (xiét/thdo) dé dang
thao tac

* Dau xoay 360 gilip loai bo cac 6ng xodn

* COng nghé dugc cp bang sang ché lam giam d6 6n ma
khong lam gidam sirc manh.

THONG SO KY THUAT tai 4p suat lam viéc 6.2 bar (90 psi)

Ma hiéu ctia may

Mé dat hang

chh ¢6 dau khau (dau vuong)
Kiéu Socket ga v&i dau khau

2145QiMAX-SP
47122585
3/4in

Vong ma sat trong 16 ga

Phién ban lon hon: Sung van bu 16ng c& I1&n 1"; ATEX 2155QiIMAX-SP

AN TOAN

Chung chi An toan:
Cap phong no:

HIEU SUAT

Lwc XIet lam viéc (kha dung)
Lwc xiét I&n nhat cua sung
Lwc mé (ddo chiéu) lam viéc
Luc m& I6n nhét

Toc dd quay tw do

Tan xuat dap

HE THONG CAP KHi NEN

Cbng cap khi nén

Buwong kinh 6ng cép khi téi thiéu

Tiéu thu khi nén trung binh

Tiéu thu khi nén khi cé tai

PO RUNG VA ON KHi LAM VIEC
D6 dn lam viéc theo chuén 1ISO15744

Do On khi quay tw do theo ISO15744

Cap do rung khi st dung theo 1S028927

KICH THUOC & TRONG LUONG
Trong lugng may

Kich thudc may (L x W x H)

Trong lugng van chyén

Shipping dimensions (L x W x H)

UPC / EAN code

Xudt x

European Directives 94/9/EC va 1999/92/EC
EXIM2cIIB95CX
EXII 2 GD cIIB 95X

271-1220 Nm
1491 Nm

271 -1 356 Nm
1830 Nm

6 300 vong/phut
1150 Ian/ phut

3/8" ren NPT
13 mm
4.0L/s
15.1L/s

96.3/107.3 dB(A)
91.1 / 102.1 dB(A)
8.7 /2.7 m/s?

3.35kg
217 x 83 x 205 mm
419 kg

284 x 315 x 117 mm
6 63023 09717 6
USA
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* Cơ chế hoạt động của súng vặn bu lông 2145QiMAX-SP dựa trên 
   công nghệ búa đôi (Twin Hammer) là cơ chế có sưc mạnh, tuổi thọ 
   và sử dụng lâu bền nhất trong ngành công nghiệp
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* Vật liệu vỏ bằng thép mang đến độ bền tuyệt vời dưới mọi cấp độ 
   sử dụng cho là khắc nghiệt nhất.
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* Động cơ vane motor 7 cánh đảo độc đáo cung cấp nhiều năng
   lượng hơn khi vận hành ở chế độ đảo chiều
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* Tay cầm vật liệu bằng nhựa tổng hợp theo hình thái Ergonomic
   bảo vệ người sử dụng khỏi không khí lạnh và mang lại sự thoải mái 
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* 1 830 Nm (1 350 ft-lb) lực mở (đảo chiều) lớn nhất của máy. 
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* Súng co trọng lượng nhẹ làm giảm sự mệt mỏi của người vận hành.
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* Feather-touch trigger cho phép cung cấp chính xác sức mạnh 
  và tốc độ. 
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* Bộ điều chỉnh 4 vị trí phía trước giúp điều chỉnh công suất 
   cho mới ứng dụng.
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* Thiết kế công tắc chọn chế độ vận hành (xiết/tháo) dễ dàng 
   thao tác
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* Đầu xoay 360 giúp loại bỏ các ống xoắn
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Công nghệ được cấp bằng sáng chế làm giảm độ ồn mà 
không làm giảm sức mạnh.
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SK6M6L

81287401

B6 dau khdu s dung cho stng 3/4"
(gém 6 dau 24, 27, 30, 32, 33, 36 mm)

E67H
16586539

Dau 1dp ma rong cho sing 3/4" dai 175 mm

Socket retainer rings

For the complete range, see our
accessory catalogue.

33204
91486357

Hose whip, 3/8" NPT, 10 mm inside
diameter, 30 cm (1 ft)

7T7TNMC3
88104088

7N7/7S7 Series nipple, 3/8" male
thread, 7.2 mm bore (EURO 7.2 - 7.4)

B6 loc va diéu ap khi dau vao

X ly khi nén dau vao cap cho
sung van bu léng

115-LBK1
04616108

DAu bdi tron bé mét

115-4T
04616157

M®& bdi tron bé mét

2145-THK2
47100011

B6 kit bao tri may

Al

2145QiMAX-SP
e

ACCESSORIES

E63H
16586521

Impact sockets

D6i voi tng dung yéu cau nhiéu loai
kich c& bu 16ng can thao lap. xin vui long
xem danh muc phu kién clia hang
Ingersoll Rand

IBBNMC3
88103304

IBN/IBS Series nipple, 3/8" male
thread, 8 mm bore (ISO6150B / MIL-
C4109)

Quick Release Couplings
D&u ndi nhanh khi nén

10z4
03875671

Qil, Class 1, no. 10, 0.12 L

Lubricants
Céc loai dau bai tron

2145-TK2
47100011

. Vat tw stra chwa dong co khi nén
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Dau l1dp mé rong cho sing 3/4" dai 75 mm



Pneumatic Bolting

ATEX Certified Air Impactools & & ... i

Ingersoll Rand has always offered products to be
used in hazardous atmospheres. As well as the
standard classic Impactools with housings in a
special spark resistant alloy, investment in low static
spark composite technology has made possible a
new range of lightweight impactools which are fully
certified to classifications under the new European
Directives 94/9/EC and 1999/92/EC — commonly
known as the ATEX Directives.

These are the tool of choice for specialized
applications within the petrochemical and mining
industries, and in any production or processing areas
where hazardous atmospheres can occur.

Safety: ATEX certification EX | M2 c 1B 95°CX and 2145QiIMAX-SP
EX 112 GD c 1IB 95°CX allows these tools to be used

in potentially explosive atmosphere in compliance with
European Community Directives 94/9/EC and 1999/92/EC .

Reliability: Ingersoll Rand Twin Hammer impact mechanism.
Pressure-fed mechanism lubrication.

Control: feather-touch trigger allows precise delivery of
power and speed.

2145QIMAX-5P

2155QIMAX-5P

2131PSP

2940B2SP-EU

NS

m/s2 /K |

Air Impactool / Twin Hammer Mechanism

2131PSP 45471687
2145QiMAX-SP 47122585

1/2" holetype  68-542 813 9500 1250 2.00 190 1/4" 10 1.0 937 83/11
3/4" holetype 271-1220 1830 6300 1150 335 217 3/8" 13 15.1 9%3 87/27
2155QiMAX-5P 47122619 1"holetype 271-1220 1830 6300 1150 336 225 3/8" 13 15.1 9.3 87/27
2934B2SP-EU 01337682 1"holetype 678-1490 2034 6600 750 10.0 286 1/2" 19 220 979 188/37
2940B2SP-EU 01337583 B 1" holetype 1360-2170 2710 5000 850 8.40 3n 12" 19 270 978 178/34

w|w(w|w

(1) Hole-type square drives for use with socket retaining rings (see description page 21).
(2) 15028927 — 3-axis measurement: vibration level / measurement uncertainty.

Qﬁ) Ingersoll Rand.



